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***Nhận định sau đây đúng hay sai và giải thích.

1/ Luật Hôn nhân gia đình Việt Nam (năm  2014) qui định độ tuổi kết hôn của nam từ 20 tuổi trở lên.
-Nhận định trên là Sai 

-Tại vì: Luật Hôn nhân gia đình Việt Nam (năm  2014) qui định độ tuổi kết hôn của nam từ Đủ 20 tuổi trở lên.
2/ Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam  (năm  2014) qui định độ tuổi kết hôn của nữ từ 18 tuổi trở lên.
-Nhận định trên là Sai 

-Tại vì: Luật Hôn nhân gia đình Việt Nam (năm  2014) qui định độ tuổi kết hôn của nữ từ Đủ 18 tuổi trở lên.
3/ Luật dạy nghề qui định: thời gian học nghề trình độ cao đẳng là 2 năm.
-Nhận định trên là Sai 

-Tại vì:
4/ Luật dạy nghề qui định: thời gian học nghề trình độ cao đẳng là 3 năm.
-Nhận định trên là Sai 

-Tại vì:
5/ Lương một ngày công lao động là 80.000 đồng, như vậy người lao động làm vào ngày tết dương lịch 01/01 thì sẽ được doanh nghiệp trả lương là 160.000 đồng.
-Nhận định trên là Sai 

-Tại vì: tết dương lịch 01/01 là ngày lễ nên doanh nghiệp trả lương  là 300%, là 240.000 đồng.
6/ Lương một ngày lao động là 90.000 đồng, như vậy người lao động làm vào ngày chủ nhật (ngày nghỉ hàng tuần của doanh nghiệp) thì sẽ được doanh nghiệp trả lương là 180.000 đồng.

-Nhận định trên là Đúng
-Tại vì: làm vào ngày nghỉ hàng tuần, doanh nghiệp trả ít nhất là 200%, là 180.000 đồng.
7/ Cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất ở quận Tân Bình là Ủy ban Nhân dân quận Tân Bình.
-Nhận định trên là Sai 

-Tại vì: Cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất ở quận Tân Bình  là Hội đồng Nhân dân quận Tân Bình.

8/ Cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất ở Tp. Hồ Chí Minh là Ủy ban Nhân dân Tp. Hồ Chí Minh.

-Nhận định trên là Sai 

-Tại vì: Cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất ở Tp. Hồ Chí Minh là Hội đồng Nhân dân Tp. Hồ Chí Minh.

***Câu hỏi tự luận

1/ Anh (chị) hãy trình bày và phân tích những nguyên nhân khách quan làm phát sinh nạn tham nhũng.

Trả lời:

- Việt Nam là nước đang phát triển, trình độ quản lý còn lạc hậu, mức sống thấp, pháp luật chưa hoàn thiện

Thực tế cho thấy, tham nhũng thường xuất hiện ở những nước chậm phát triển hoặc đang phát triển. Xuất phát từ chức năng, nhiệm vụ của mình, nhà nước đại diện cho xã hội quản lý mọi mặt của đời sống. Nếu nhà nước quản lý xã hội lỏng lẻo sẽ tạo ra các kẽ hở cho tệ tham nhũng nảy sinh và phát triển. Qua hơn 20 năm đổi mới, mặc dù chúng ta đã đạt được những thành tựu đáng kể nhưng trình độ quản lý còn lạc hậu, mức sống thấp là điều kiện cho tham nhũng phát sinh và ngày càng phức tạp... Tham nhũng, lãng phí vẫn còn rất nghiêm trọng, phạm vi rộng, ở nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, nhiều địa bàn, nhất là trong các lĩnh vực đầu tư, xây dựng cơ bản, thu - chi ngân sách nhà nước, quản lý sử dụng đất đai, tài sản công, doanh nghiệp nhà nước, trong sản xuất, lưu thông, giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, trong hoạt động của các cơ quan bảo vệ pháp luật: điều tra, truy tố, xét xử.

- Quá trình chuyển đổi cơ chế, tồn tại và đan xen giữa cái mới và cái cũ

Quá trình chuyển đổi đòi hỏi phải có thời gian, vừa làm vừa rút kinh nghiệm để tiếp tục hoàn thiện. Cơ chế cũ bị thay thế nhưng nếp nghĩ, thói quen thì vẫn còn. Trong khi đó, cơ chế mới hình thành còn sơ khai ngay trong nhận thức nên quá trình thực hiện không tránh khỏi lúng túng. Tình trạng không rõ ràng trong cơ chế quản lý trên một số lĩnh vực là điều kiện cho nạn tham nhũng phát triển.

- Ảnh hưởng của mặt trái của cơ chế thị trường

Trong quá trình thực hiện đường lối đổi mới, chúng ta đã áp dụng việc quản lý nền kinh tế theo cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Bên cạnh những mặt tích cực, cơ chế thị trường đã bộc lộ nhiều nhược điểm. Đó là sự cạnh tranh khốc liệt, sự chi phối của lợi ích vật chất làm cho người sản xuất, kinh doanh có xu hướng tối đa hóa lợi nhuận bằng mọi giá, tìm cách hối lộ công chức nhà nước để tạo lợi thế trong kinh doanh. Những nghiên cứu gần đây cho thấy tác hại to lớn của những yếu tố tiêu cực từ mặt trái của cơ chế thị trường đã đến mức báo động. Chính điều này đã góp phần làm gia tăng tệ tham nhũng thông qua việc thúc đẩy các hành vi phạm pháp của cán bộ, công chức, ganh đua làm giàu phi pháp, đục khoét tiền của nhà nước và nhân dân.

- Do ảnh hưởng của tập quán văn hóa

Tập quán văn hóa của người Á Đông nói chung và người Việt Nam nói riêng có rất nhiều điều kiện khiến cho tệ tham nhũng, mà biểu hiện tập trung nhất là nạn quà cáp hối lộ, có cơ sở tồn tại và phát triển.
2/ Anh (chị) hãy trình bày và phân tích những tác hại của nạn tham nhũng

Trả lời:
· Tác hại về chính trị
Tham nhũng là trở lực lớn đối với quá trình đổi mới đất nước và làm xói mòn lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, đối với sự nghiệp xây dựng đất nước, tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 tiếp tục khẳng định: Tình hình tham nhũng vẫn diễn biến phức tạp trên nhiều lĩnh vực, nhất là trong quản lý, sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước, gây hậu quả xấu về nhiều mặt, làm giảm sút lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của Nhà nước, tiềm ẩn các xung đột lợi ích, phản kháng về xã hội, làm tăng thêm khoảng cách giàu nghèo. Tham nhũng trở thành vật cản lớn cho thành công của công cuộc đổi mới, cho sức chiến đấu của Đảng, đe dọa sự tồn vong của chế độ xã hội chủ nghĩa mà chúng ta đang xây dựng.

· Tác hại về kinh tế

Tham nhũng, lãng phí đã làm thất thoát một lượng lớn tài sản của Nhà nước và nhân dân, ảnh hưởng xấu đến chất lượng các dự án, các công trình xây dựng, làm xấu đi môi trường đầu tư, làm giảm tốc độ tăng trưởng, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Tham nhũng gây thiệt hại lớn đến tài sản của Nhà nước, tiền của, thời gian, công sức của nhân dân. Hàng loạt vụ tham nhũng lớn, nghiêm trọng đã bị phát hiện, giá trị tài sản bị thiệt hại, bị thất thoát liên quan tới tham nhũng của mỗi vụ lên tới hàng chục, hàng trăm, thậm chí là hàng ngàn tỉ đồng.

Ở mức độ thấp hơn, việc một số cán bộ, công chức quan liêu, sách nhiễu đối với nhân dân trong khi thực thi công vụ, lạm dụng quyền hạn trong khi thi hành công vụ khiến cho nhân dân phải mất rất nhiều thời gian, công sức, tiền bạc để có thể thực hiện được công việc của mình như xin cấp các loại giấy phép, giấy chứng nhận, hoặc các loại giấy tờ khác. Nếu xét từng trường hợp một thì giá trị vật chất bị lãng phí có thể không quá lớn, nhưng nếu tổng hợp những vụ việc diễn ra thường xuyên, liên tục trong cuộc sống hằng ngày thì con số bị thất thoát đã ở mức độ nghiêm trọng.

· Tác hại về xã hội

Tham nhũng không chỉ phát sinh ở trong các lĩnh vực kinh tế mà còn có xu hướng lan sang các lĩnh vực mà từ trước tới nay ít có khả năng xảy ra tham nhũng như: văn hóa, y tế, giáo dục, thể dục, thể thao. Hành vi tham nhũng còn xảy ra trong một số chương trình trợ cấp cho thương binh, các gia đình chính sách; tham nhũng cả tiền, hàng hóa cứu trợ cho đồng bào gặp thiên tai; tham nhũng trong cả xét duyệt công nhận di tích lịch sử, văn hóa, thi đua khen thưởng. Tham nhũng còn xảy ra ở một số cơ quan bảo vệ pháp luật, những cơ quan đại diện cho công lý và công bằng xã hội.

Tham nhũng, lãng phí làm đảo lộn những chuẩn mực đạo đức xã hội, làm tha hóa phẩm chất đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; làm nảy sinh nhiều vấn đề xã hội bức xúc, làm cho nhân dân lo lắng, bất bình và nguy hiểm hơn, đó là làm giảm sút lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ; tạo cơ hội tốt cho các thế lực thù địch chống phá chế độ, bôi nhọ Đảng và Nhà nước ta; làm xấu đi hình ảnh, uy tín của Đảng ta, đất nước ta trong con mắt bạn bè quốc tế.
***Bài tập:

1/ Công ty Bông Cúc ký  hợp đồng lao động với anh Hải từ ngày 01/01/2010  đến 30/06/2010. 
Sau đó công ty ký tiếp với anh Hải một hợp đồng từ ngày 01/07/2010 đến 31/12/2010. Sau đó công ty không ký tiếp bất kỳ bất kỳ hợp đồng nào nhưng anh Hải vẫn tiếp tục làm từ ngày 01/01/2011 đến 31/12/2012. 

Từ ngày 01/01/2013 đến 01/03/2013, mặc dù công ty không ký với anh Hải bất kỳ hợp đồng nào nhưng anh Hải vẫn đi làm đầy đủ và đúng giờ.

 Bằng kiến thức đã học, anh (chị):

a/ Hãy xác định 4  hợp đồng lao động công ty Bông Cúc đã ký với anh Hải từ ngày 01/01/2010 đến 01/03/2013 ? Giải thích? (2 điểm)

b/ Xác định ngày chấm dứt của các hợp đồng lao động trên của anh Hải? Giải thích? (1 điểm)

c/ Nếu sau ngày 01/03/2013 gia đình anh Hải thực sự gặp khó khăn và anh Hải muốn nghỉ làm luôn. Bằng kiến thức đã học anh (chị) hãy hướng dẫn cho anh Hải đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động sao cho phù hợp với pháp luật lao động quy định? (1 điểm)

Trả lời: 
a/ Hãy xác định 4  hợp đồng lao động công ty Bông Cúc đã ký với anh Hải

Hợp đồng 1: từ 01/01/2010 đến 30/06/2010: hợp đồng lao động mùa vụ 6 tháng (0,5 đ)
Hợp đồng 2: từ 01/07/2010 đến 31/12/2010: hợp đồng lao động mùa vụ 6 tháng (0,5 đ)
Hợp đồng 3: từ 01/01/2011 đến 31/12/2012: Sau khi hợp đồng lao động mùa vụ kết thúc nếu người lao động làm tiếp 30 ngày mà không ký tiếp hợp đồng thì hợp đồng đó trở thành hợp đồng xác định với thời hạn 24 tháng. (0,5 đ)
Hợp đồng 4: từ 01/01/2013 đến 01/03/2013: Sau khi hợp đồng xác định thời hạn kết thúc nếu người lao động làm tiếp 30 ngày mà không ký tiếp hợp đồng thì hợp đồng đó trở thành hợp đồng lao động không xác thời hạn. (0,5 đ)
b/ Xác định ngày chấm dứt của các hợp đồng lao động trên của anh Hải

Hợp đồng 1: 30/06/2010, thỏa thuận trong hợp đồng. (0,25 đ)
Hợp đồng 2: 31/12/2010, thỏa thuận trong hợp đồng. (0,25 đ)
Hợp đồng 3: 31/12/2012, theo quy định pháp luật là 24 tháng (0,25 đ)
Hợp đồng 4: là hợp đồng không xác định thời hạn, mà anh Hải vẫn đang đi làm nên chưa xác định được ngày kết thúc (0,25 đ)
c/ Nếu sau ngày 01/03/2013 gia đình anh Hải thực sự gặp khó khăn và anh Hải muốn nghỉ làm luôn: Theo quy định pháp luật (Điều 37 Bộ Luật lao động 2013) thì phải báo trước cho người sử dụng lao động ít nhất 45 ngày, người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 6 tháng liền thì phải báo trước ít nhất 3 ngày.
2/  Ngày 01/01/2011 Công ty Thành Tài ký hợp đồng lao động xác định thời hạn 02 năm với anh Luân. Đến ngày 01/01/ 2013 công ty Thành Tài lại tiếp tục ký với anh Luân hợp đồng có thời hạn 01 năm (đến 31/12/2013), sau đó anh Luân không được công ty ký lại hợp đồng nào nữa mà vẫn tiếp tục làm việc.

Sau đó, gia đình anh Luân rơi vào hoàn cảnh khó khăn, ngày 01/12/ 2014 anh Luân nộp đơn xin thôi việc và Công ty Thành Tài không đồng ý.

Ngày 15/12/2014 anh Luân gởi văn bản thông báo là 16/02/2015 sẽ chấm dứt hợp đồng. Và đúng như thông báo, ngày 16/02/2015 anh Luân nghỉ làm mặc dù Giám đốc không đồng ý. Vì vậy, Giám đốc công ty đã không giải quyết các chế độ thôi việc cho anh Luân (vì công ty chưa cho phép anh Luân nghỉ).


Căn cứ vào kiến thức pháp luật đã học, anh (chị) hãy xác định: 

a/ Xác định các loại hợp đồng lao động mà công ty đã giao kết với anh Luân? Giải thích? (1,5 điểm)
b/ Việc anh Luân nghỉ làm như vậy có phù hợp với pháp luật lao động hay không? vì sao? (1,5 điểm)
c/ Công ty đã không giải quyết các chế độ thôi việc cho anh Luân là đúng hay sai? Giải thích? (1 điểm)
Trả lời: 

a/ Xác định các loại hợp đồng lao động mà công ty đã giao kết với anh Luân
Hợp đồng 1: từ 01/01/2011  đến 31/12/2012: hợp đồng lao động xác định thời hạn 2 năm (0,5 đ)

Hợp đồng 2: từ 01/01/2013 đến 31/12/2013: hợp đồng lao động xác định thời hạn 1 năm (0,5 đ)

Hợp đồng 3: từ 01/01/2014 đến 31/12/2014: Sau khi hợp đồng lao động xác định thời hạn kết thúc nếu người lao động làm tiếp 30 ngày mà không ký tiếp hợp đồng thì hợp đồng đó trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn. (0,5 đ) 

b/ Việc anh Luân nghỉ làm như vậy là phù hợp với pháp luật lao động (0,5 đ)
Vì từ 01/01/2014 đến 31/12/2014 là hợp đồng lao động không xác định thời hạn 
Theo quy định pháp luật (Điều 37 Bộ Luật lao động 2013), đối với hợp đồng lao động không xác định thời hạn thì phải báo trước cho người sử dụng lao động ít nhất 45 ngày, người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 6 tháng liền thì phải báo trước ít nhất 3 ngày. (0,5 đ)
Trong trường hợp này, anh Luân đã báo trước 2 tháng (60 ngày) là hoàn toàn đúng luật. (0,5 đ)

c/ Công ty đã không giải quyết các chế độ thôi việc cho anh Luân là sai (0,5 đ)
Tại vì: Anh Luân đơn phương chấm dứt hợp đồng đúng theo quy định pháp luật nên công ty phải giải quyết mọi chế độ cho anh Luân theo đúng luật định. (0,5 đ)
